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CHỨNG THƯ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
	Kính gửi:
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (giai đoạn 2)


Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024(Luật số 31/2024/H15);

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNNMT ngày 17/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 03/02/2025 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 972/SNN&MT-QLĐĐ ngày 12/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng Văn bản quy phạm pháp luật khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
1. Mục đích định giá đất
Xác định giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (giai đoạn 2).

2. Thời điểm định giá đất
Bắt đầu từ ngày ..... tháng 6 năm 2026.


3. Cơ sở định giá đất
Căn cứ Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 và một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Điều chỉnh, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3753/UBND-KTN ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh;

Căn cứ Phiếu xác định vị trí từng thửa đất bị thu hồi thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (giai đoạn 2).
Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất trên thị trường địa bàn phường Duyên Hải và các phường lân cận.

4. Thông tin của thửa đất, khu đất cần định giá và tài sản gắn liền với đất

a) Thửa đất, khu đất cần định giá


- Vị trí, địa điểm: Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (giai đoạn 2) tọa lạc tại địa bàn khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải với tổng diện tích mở rộng là 77.815,8 m2 (trong đó: phần diện tích cần định giá là 75.430,8 m2 và phần diện tích còn lại do Ủy ban nhân dân phường quản lý là 2.385,0 m2). Trong đó: 
- Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại đô thị và đất công trình thủy lợi (do Ủy ban nhân dân phường quản lý nên không định giá).

- Vị trí: theo phân loại vị trí trong Bảng giá đất hiện hành các thửa đất nuôi trồng thủy sản vị trí 2,5; đất trồng cây lâu năm vị trí 1,2,5 và đất ở tại đô thị vị trí 4.

- Đơn giá đất theo phân loại trong Bảng giá đất hiện hành thửa đất gồm:

+ Đất nuôi trồng thủy sản (theo Nghị quyết số số 39/2025/NQ-HĐND): vị trí 2 là 580.000 đ/m2 và vị trí 5 là 254.000 đ/m2.

+ Đất trồng cây lâu năm (theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND): vị trí 1 là 710.000 đ/m2, vị trí 2 là 580.000 đ/m2 và vị trí 5 là 254.000 đ/m2.

+ Đất ở tại đô thị (Quốc lộ 53B đoạn từ hết ranh Cây xăng Dân Thành (thửa 5, tờ bản đồ số 140); đối diện thửa 36, tờ bản đồ số 5 đến Đường vào khu Tái định Cư ấp Mù U (Ngã ba cây xăng Năm Lợi; đối diện từ ranh thửa 11 tờ bản đồ số 141 (hộ Lê Thái Học) (theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND): vị trí 4 bằng 30% vị trí 1 là 585.000 đ/m2.

b) Nhà: Không định giá nhà

c) Tài sản khác gắn liền với đất: Không định giá tài sản gắn liền với đất

5. Phương pháp định giá đất 

Áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể.
6. Kết quả xác định giá đất 
	Stt
	Loại đất
	Vị trí
	Giá đất theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số điều chỉnh
	Mức giá đất đề xuất (đ/m2)

	1
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2

(Quốc lộ 53B)
	580.000
	1,00
	580.000

	
	
	5
	254.000
	1,00
	254.000

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	1

(không tiếp giáp Quốc lộ 53B)
	710.000
	-
	2.883.000

	
	
	2

(Quốc lộ 53B)
	580.000
	1,00
	580.000

	
	
	5

(hành lang an toàn giao thông tiếp giáp Quốc lộ 53B)
	254.000
	-
	2.883.000

	
	
	5

(hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 53B không tiếp giáp Quốc lộ 53B)
	254.000
	-
	2.883.000

	
	
	5 (vị trí còn lại)
	254.000
	1,00
	254.000

	3
	Đất ở tại đô thị
	4

Quốc lộ 53B (Hết ranh Cây xăng Dân Thành (thửa 5, tờ bản đồ số 140); đối diện thửa 36, tờ bản đồ số 5 đến Đường vào khu Tái định Cư ấp Mù U (Ngã ba cây xăng Năm Lợi; đối diện từ ranh thửa 11 tờ bản đồ số 141 (hộ Lê Thái Học)
	585.000
	-
	1.309.000


* Những điều kiện kèm theo kết quả định giá đất:


- Kết quả định giá trên chỉ được xác nhận cho một mục đích duy nhất được nêu trong Hợp đồng, Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số không chịu trách nhiệm khi khách hàng sử dụng kết quả định giá trên cho mục đích khác.


- Số liệu về diện tích, vị trí, loại đất và ranh giới thửa đất, Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số căn cứ vào giấy tờ pháp lý do khách hàng cung cấp tại thời điểm và địa điểm định giá.

- Kết quả định giá trên có ý nghĩa tư vấn, việc quyết định mức giá để xác định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

- Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số không có trách nhiệm kiểm tra những bản sao của các giấy tờ liên quan đến tính chất pháp lý của thửa đất yêu cầu định giá so với bản gốc.

Chứng thư được phát hành thành 06 bản chính: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (giai đoạn 2) 05 bản, Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số lưu 01 bản./.
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